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MÔN THI : FIN 301 (Z) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202141332 Phùng Thị Diệu Ái FIN 301 Z K27CMU-TTT

2 27211430163 Lê Công Minh An FIN 301 Z K27CMU-TTT

3 27212239167 Nguyễn Lê Việt An FIN 301 Z K27QTM

4 27202241869 Võ Thị Kiều Anh FIN 301 Z K27QTM

5 27207101317 Trần Hoàng Ngọc Anh FIN 301 Z K27DLK

6 27207301157 Hồ Thị Nhật Anh FIN 301 Z K27DSG

7 27201431147 Bùi Huỳnh Kim Ánh FIN 301 Z K27CMU-TTT

8 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình FIN 301 Z K27QNT

9 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu FIN 301 Z K28QTM

10 27207130530 Phạm Thị Kim Chi FIN 301 Z K27DLK

11 27217200725 Bùi Trọng Chiến FIN 301 Z K27PSU-DLL

12 27212240992 Nguyễn Viết Chính FIN 301 Z K27QTM

13 27202201812 Nguyễn Thị Thu Diễm FIN 301 Z K27QTM

14 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan FIN 301 Z K27QTM

15 27217040897 Hồ Trần Công Đức FIN 301 Z K27QTH

16 27207347190 Võ Thị Thùy Dương FIN 301 Z K27DSG

17 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên FIN 301 Z K27QTM

18 27202938449 Trần Thị Minh Duyên FIN 301 Z K27DSG

19 28214904886 Trần Văn Giáp FIN 301 Z K28KDN

20 27201426389 Nguyễn Thị Hồng Hà FIN 301 Z K27CMU-TTT

21 28204637042 Nguyễn Thị Thu Hà FIN 301 Z K28QTM

22 28204654883 Hoàng Hải Hà FIN 301 Z K28QDM

23 27211402862 Trần Văn Hải FIN 301 Z K27CMU-TTT

24 28214606801 Tạ Minh Hải FIN 301 Z K28QTM
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2/5

MÔN THI : FIN 301 (Z) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh FIN 301 Z K27QTM

2 27203302735 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh FIN 301 Z K27QNT

3 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền FIN 301 Z K27QTM

4 27207302235 Nguyễn Thị Hồng Hiền FIN 301 Z K27DSG

5 28204102857 Nguyễn Mỹ Hiền FIN 301 Z K28QEC

6 28214341611 Nguyễn Châu Huân FIN 301 Z K28QDM

7 28214621383 Nguyễn Mạnh Hùng FIN 301 Z K28QDM

8 27202128483 Nguyễn Thị Quỳnh Hương FIN 301 Z K27QTM

9 28214227619 Trần Công Huy FIN 301 Z K28QTM

10 27217343547 Nguyễn Thu Huyền FIN 301 Z K27DSG

11 28204102643 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 301 Z K28QEC

12 28204149472 Nguyễn Thị Thu Huyền FIN 301 Z K28QEC

13 27211200916 Ngô Văn Khải FIN 301 Z K27DSG

14 27211420104 Nguyễn Quốc Khánh FIN 301 Z K27CMU-TTT

15 28214648332 Phan Xuân Kiên FIN 301 Z K28QTM

16 28204100884 Mai Thị Thuỷ Kiều FIN 301 Z K28QEC

17 28206503063 Nguyễn Thị Li FIN 301 Z K28QNH

18 27204702427 Lê Thị Thùy Linh FIN 301 Z K27CMU-TTT

19 27211400776 Trần Tùng Linh FIN 301 Z K27CMU-TTT

20 27212102737 Huỳnh Huyền Linh FIN 301 Z K27DSG

21 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh FIN 301 Z K28QNH

22 27212242055 Rmah Lợi FIN 301 Z K27QTM

23 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly FIN 301 Z K27QTM

24 27211445925 Phan Văn Minh Mạnh FIN 301 Z K27CMU-TTT
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3/5

MÔN THI : FIN 301 (Z) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 305  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214724569 Lê Quang Mạnh FIN 301 Z K28QTD

2 27217353679 Lê Công Minh FIN 301 Z K27DSG

3 27202247037 Nguyễn Thị Trà My FIN 301 Z K27QTM

4 27202702678 Võ Thị Diễm My FIN 301 Z K27QNT

5 27212203084 Nguyễn Lê Huyền My FIN 301 Z K27QTM

6 28204629274 Nguyễn Thị Ly Na FIN 301 Z K28QTH

7 28218151712 Nguyễn Văn Nam FIN 301 Z K28DLL

8 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân FIN 301 Z K27KDN

9 27202100504 Ngô Huỳnh Bích Ngọc FIN 301 Z K27QTH

10 27202146396 Trần Bảo Ngọc FIN 301 Z K27QNT

11 27212240863 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc FIN 301 Z K27QTM

12 28214631817 Phạm Hoàng Bảo Ngọc FIN 301 Z K28QDM

13 28214632280 Đinh Quốc Ngọc FIN 301 Z K28QTM

14 27207302679 Trần Thị Hạnh Nguyên FIN 301 Z K27DSG

15 27202745901 Trần Bình Nhân FIN 301 Z K27QNT

16 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi FIN 301 Z K27QTH

17 27203721674 Mai Thị Kiều Nhi FIN 301 Z K27DSG

18 27201400261 Nguyễn Kiều Xuân Như FIN 301 Z K27CMU-TTT

19 27203149703 Nguyễn Thị Kiều Oanh FIN 301 Z K27QTN

20 27207340292 Nguyễn Châu Pha FIN 301 Z K27DSG

21 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát FIN 301 Z K28QTH

22 27212229571 Nguyễn Đăng Phong FIN 301 Z K27QTM

23 27211401021 Nguyễn Minh Phú FIN 301 Z K27CMU-TTT

24 27217342095 Dương Văn Hoàng Phúc FIN 301 Z K27DSG
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4/5

MÔN THI : FIN 301 (Z) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương FIN 301 Z K27QTM

2 27217201985 Quảng Đinh Phú Quý FIN 301 Z K27PSU-DLL

3 27202226210 Lê Như Quỳnh FIN 301 Z K27QTM

4 27208022081 Nguyễn Thị Kim Quỳnh FIN 301 Z K27CMU-TTT

5 28204104002 Đỗ Như Quỳnh FIN 301 Z K28QEC

6 28204706805 Đoàn Thị Phương Quỳnh FIN 301 Z K28QTD

7 28205134716 Nguyễn Phương KhánhQuỳnh FIN 301 Z K28QNH

8 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh FIN 301 Z K28QTM

9 26212235769 Nguyễn Thành Sơn FIN 301 Z K26QTM

10 27212241076 Nguyễn Thanh Sơn FIN 301 Z K27QTM

11 27207302922 Phạm Thị Thu Sương FIN 301 Z K27DSG

12 27212203105 Trần Lê Minh Tâm FIN 301 Z K27QTM

13 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh FIN 301 Z K28QTH

14 27207300530 Trần Thị Thiên Thanh FIN 301 Z K27DSG

15 27201203058 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 301 Z K27CMU-TTT

16 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo FIN 301 Z K27QTH

17 27207343616 Lê Thị Thanh Thảo FIN 301 Z K27DSG

18 28204600322 Trần Thị Kim Thảo FIN 301 Z K28QTM

19 27217237495 Diệp Bảo Thiên FIN 301 Z K27DSG

20 27207347193 Lê Ninh Đoàn Thiên Thơ FIN 301 Z K27DSG

21 27207327015 Nguyễn Lệ Thu FIN 301 Z K27DSG

22 27207130710 Lê Hữu Minh Thủy FIN 301 Z K27DLK

23 26207235101 Trương Thị Quỳnh Tiên FIN 301 Z K26DLL

24 27217201036 Phan Ngọc Tiến FIN 301 Z K27PSU-DLL
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5/5

MÔN THI : FIN 301 (Z) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín FIN 301 Z K28QNT

2 27207152184 Hoàng Ngọc Bảo Trâm FIN 301 Z K27DLK

3 26203800690 Trần Thùy Trang FIN 301 Z K26DLL

4 28208026661 Phan Thị Thanh Trang FIN 301 Z K28QTH

5 27203340318 Phan Đặng Kiều Trinh FIN 301 Z K27QDB

6 28216702411 Nguyễn Thị Thanh Trúc FIN 301 Z K28QDM

7 27212201726 Nguyễn Công Trường FIN 301 Z K27QTM

8 27214738081 Lê Tiến Trường FIN 301 Z K27QTM

9 28204906593 Lê Thị Thanh Tú FIN 301 Z K28QEC

10 27211235882 Trần Anh Tuấn FIN 301 Z K28HP-QTM

11 28205120669 Đỗ Thị Thanh Tuyền FIN 301 Z K28QEC

12 27202253262 Nguyễn Thị Nhã Uyên FIN 301 Z K27QTM

13 27207337419 Nguyễn Thị Thùy Vân FIN 301 Z K27DSG

14 28204501914 Bùi Lê Hà Vi FIN 301 Z K28QEC

15 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi FIN 301 Z K28QTH

16 27211402911 Nguyễn Hữu Quang Vinh FIN 301 Z K27CMU-TTT

17 27212280019 Ngô Quốc Vinh FIN 301 Z K27QTM

18 25212708787 Trần Nhật Vũ FIN 301 Z K25QNT

19 27212232345 Hồ Võ Lệ Vương FIN 301 Z K27QTM

20 27207321294 Lương Thị Huyền Vy FIN 301 Z K27DSG

21 27217332954 Đào Ngọc Khánh Vy FIN 301 Z K27DSG

22 28203502912 Nguyễn Thiều Vy FIN 301 Z K28QEC

23 27202138078 Trương Thị Hoàng Yến FIN 301 Z K27QTH

24 28204121283 Lê Hồng Yến FIN 301 Z K28QEC

25 27202143779 Huỳnh Thị Thái Phương FIN 301 AA K27QTH Thi ghép
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